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1
CÔNG TY TNHH 

TMDV HUY HÀ

Số 116 đường 

Phương Lưu, 

phường Đông Hải, 

PATE 01/CÔNG TY HUY HÀ/2026 20/7/2026 23/9/2026 20133

2 HAPILO CÀ PHÊ MUỐI 20/HAPILO/2026 06/9/2026 29/9/2026 20134

3 CAFÉ TOP 1 - CÀ PHÊ MUỐI 10/HAPILO/2026 06/8/2026 29/9/2026 20135

4
COFFEE TOP.1 CÀ PHÊ ĐEN 2 

IN 1
02/HAPILO/2026 30/03/2026 29/9/2026 20136

5 CÀ PHÊ HÒA TAN SẤY LẠNH 21/HAPILO/2026 25/8/2026 29/9/2026 20137

6
TOP.1 COFFEE GOLD (CÀ PHÊ 

HÒA TAN SẤY LẠNH)
07/HAPILO/2026 01/5/2026 29/9/2026 20138

7
TÉP BƯỞI NGÂM SIRO-

POMELO SACS IN SYRUP
09/VĐP/2026 23/9/2026 29/9/2026 20139

8
PUREE CHANH DÂY-PASSION 

FRUIT PUREE
03/VĐP/2026 25/5/2026 29/9/2026 20140

9
CÔNG TY TNHH 

NGÔI SAO THỦY

Số 2/52 Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

TRÀ SHAN ĐEN NHẬT 

NGUYỆT
08/NST/2026 24/8/2026 29/9/2026 20141

10
MỰC ỐNG LÀM SẠCH 

NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH
001/THUYSANHP/2026 25/9/2026 29/9/2026 20142

11
CỒI SÒ ĐIỆP QUA LUỘC 

ĐÔNG LẠNH
002/THUYSANHP/2026 25/9/2026 29/9/2026 20143

CÔNG TY TNHH 

HAPILO

Thôn Quảng 

Giang, xã Tân Kỳ, 

thành phố Hải 

Phòng

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM 

VẠN ĐẮC PHÚC

Thôn Cẩm Phúc, xã 

Mao Điền, thành 

phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ 

PHẦN KINH 

DOANH XUẤT 

NHẬP KHẨU 

THỦY SẢN HẢI 

PHÒNG

Số 05 đường Ngô 

Quyền, phường 

Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Tính từ ngày 22/9/2026 đến ngày 05/10/2026)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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12

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM 

THIÊN VŨ

Số 9 Nhữ Tiến 

Dụng, phường Tân 

Hưng, thành phố 

Hải Phòng

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM: 

SIRO FRUCTOSE CAO-HIGH 

FRUCTOSE SYRUP (F55)

01/THIEN VU/2026 18/9/2026 29/9/2026 20144

13
CÀ PHÊ ROBUSTA NGUYÊN 

CHẤT 
01/THAVI/2026 03/10/2026 05/10/2026 20145

14
CÀ PHÊ ARABICA NGUYÊN 

CHẤT
02/THAVI/2026 03/10/2026 05/10/2026 20146

15 CÀ PHÊ DI SẢN 03/THAVI/2026 03/10/2026 05/10/2026 20147

16

RONG CÂU GRACILARIA 

KHÔ/DRIED GRACILARIA 

SEAWWEED

03/VP/2026 02/10/2026 05/10/2026 20148

17

RONG CÂU GRACILARIA 

KHÔ/DRIED GRACILARIA 

SEAWWEED

04/VP/2026 02/10/2026 05/10/2026 20149

18 TỔ YẾN TINH CHẾ 09/DBT/2026 08/9/2026 05/10/2026 20150

19 TỔ YẾN THÔ 10/DBT/2026 08/9/2026 05/10/2026 20151

20

CÔNG TY TNHH 

TENSUI VIỆT 

NAM

Số nhà 57 Phạm 

Xuân Huân, 

phường Tân Hưng, 

thành phố Hải 

Phòng

BỘT TRÀ XANH 

SANROHUEN/SANROKUEN 

MATCHA

02/TENSUI/2026 15/9/2026 05/10/2026 20152

Tổ 4, đường Hòa 

Bình, phường Kiến 

An, thành phố Hải 

Phòng

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP 

KHẨU RAU CÂU 

VIỆT PHƯƠNG

Số 276 đường 

Trường Chinh, 

phường Kiến An, 

tp Hải Phòng

CÔNG TY TNHH 

DIỆP BÍCH THẢO

Đường 403, thôn 

Đắc lộc 2, xã Kiến 

Hải, thành phố Hải 

Phòng

CÔNG TY TNHH 

THAVI
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21
CÔNG TY TNHH 

APRO VIỆT NAM

Xóm Cầu Ba, Thôn 

Văn Thai, xã Tuệ 

Tĩnh, 

ỚT BĂM/CHILL CHOPPED 03/APROVIET/2026 22/9/2026 05/10/2026 20153

22

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP 

CLOVIS

Căn 34HD, khu đô 

thị Vinhomes 

Marina, đường Võ 

Nguyên Giáp, 

phường An Biên, 

thành phố Hải 

Phòng

MẠCH NHA 01/CLOVIS/2026 17/9/2026 05/10/2026 20154

23 GẠO BẮC HƯƠNG 09/KY/2026 01/10/2026 05/10/2026 20155

24 GẠO B.C 10/KY/2026 01/10/2026 05/10/2026 20156

25

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM 

ANH ĐỨC

Số 33 Cống Đông, 

TDP An Dương, 

phường An Hải, 

thành phố Hải 

Phòng

HẠT BÍ NHÂN 01/AĐ/2026 01/10/2026 05/10/2026 20157

26 ĐẬU PHỤ NON 01/APH/2026 26/9/2026 05/10/2026 20158

27 ĐẬU PHỤ LỤA 02/APH/2026 26/9/2026 05/10/2026 20159
ISO 22000:2018 

SỐ GKVN-0472-

FC CẤP NGÀY 

23/6/2026

CÔNG TY CỔ 

PHẦN AN PHÚ 

HOA

Lô A18, khu công 

nghiệp kỹ thuật cao 

An Phát, km47, 

Quốc lộ 5, phường 

Việt Hòa, tp Hải 

Phòng

CÔNG TY TNHH 

NYC KIM YẾN

Thửa đất số 196B 

Khúc Thừa Dụ 2, 

Tổ 22, phường An 

Biên, thành phố 

Hải Phòng
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28 ĐẬU PHỤ MỀM 03/APH/2026 26/9/2026 05/10/2026 20160

29 ĐẬU PHỤ THANH 04/APH/2026 26/9/2026 05/10/2026 20161

30

CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI QUỐC 

TẾ MINH KHÁNH

Số 6/1/420 đường 

Đà Nẵng, TDP 

Đoạn Xá 6, phường 

Đông Hải, TP Hải 

Phòng

ĐỖ XANH HẠT 01/MINHKHANH/2026 24/9/2026 05/10/2026 20162

Số cơ sở: 16

Số SP TCB: 30

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ NỘI DUNG THÔNG BÁO SỐ THÔNG BÁO

NGÀY 

THÔNG 

BÁO

NGÀY 

TIẾP 

NHẬN

MÃ HỒ 

SƠ
GHI CHÚ

1

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT 

NAM TẠI HẢI 

DƯƠNG

Lô 10.1 đường số 

1, khu công nghiệp 

Cẩm Điền - Lương 

Điền, xã Cẩm 

Giàng, tp Hải 

Phòng

Bổ sung tem nhãn sản phẩm TB-21/Deasang/2026 22/9/2026 22/9/2026 MS.174

2
Thay đổi nội dung hồ sơ tự công 

bố (Cập nhật thiết kế bao bì mới)

CV-

TCB:20.08/10/INSTANTA/2025
22/9/2026 29/9/2026 MS.175

3
Thay đổi nội dung hồ sơ tự công 

bố (Cập nhật thiết kế bao bì mới)

CV-

TCB:20.08/08/INSTANTA/2025
22/9/2026 29/9/2026 MS.176

4
Thay đổi nội dung hồ sơ tự công 

bố (Cập nhật thiết kế bao bì mới)

CV-

TCB:20.08/17/INSTANTA/2026
22/9/2026 29/9/2026 MS.177

5
Thay đổi nội dung hồ sơ tự công 

bố (Cập nhật thiết kế bao bì mới)

CV-

TCB:20.08/18/INSTANTA/2026
22/9/2026 29/9/2026 MS.178

ISO 22000:2018 

SỐ GKVN-0472-

FC CẤP NGÀY 

23/6/2026

CÔNG TY TNHH 

INTANTA VIỆT 

NAM

Nhà xưởng D1, Lô 

đất IL08-IL10 và 

IL 18-IL20, khu đô 

thị công nghiệp và 

dịch vụ Vsip Hải 

Phòng, phường 

Thủy Nguyên, 

thành phố Hải 

Phòng

CÔNG TY CỔ 

PHẦN AN PHÚ 

HOA

Lô A18, khu công 

nghiệp kỹ thuật cao 

An Phát, km47, 

Quốc lộ 5, phường 

Việt Hòa, tp Hải 

Phòng

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN THÔNG BÁO 

(Tính từ ngày 22/9/2026 đến ngày 05/10/2026)
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6
Thay đổi nội dung hồ sơ tự công 

bố (Cập nhật thiết kế bao bì mới)
CV-TCB:19/INSTANTA/2026 22/9/2026 29/9/2026 MS.179

CÔNG TY TNHH 

INTANTA VIỆT 

NAM

Nhà xưởng D1, Lô 

đất IL08-IL10 và 

IL 18-IL20, khu đô 

thị công nghiệp và 

dịch vụ Vsip Hải 

Phòng, phường 

Thủy Nguyên, 

thành phố Hải 

Phòng

Số cơ sở: 02

Số thông báo: 06
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